
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XS G K

1 2 3                  4=3*2 5=4*8%
6=5/S 

cột 5
7=6*B 8=5+7 9 10 11 12 13 14 = 8-13

2017

Xã hội học 83 1.600.000 132.800.000     10.624.000    5% 3.363.692 13.987.692    9 0 4 12 14.080.000 (92.308)          

Công tác xã hội 48 1.600.000 76.800.000       6.144.000      3% 1.945.268 8.089.268      5 0 4 5 8.480.000 (390.732)        

Đông Nam Á học 96 1.600.000 153.600.000     12.288.000    6% 3.890.535 16.178.535    10 2 3 11 15.360.000 818.535          

2018

Xã hội học 69 6.020.000 415.380.000     33.230.400    15% 10.521.163 43.751.563    7 0 9 0 37.926.000 5.825.563       

Công tác xã hội 44 6.280.000 276.320.000     22.105.600    10% 6.998.911 29.104.511    5 3 1 3 32.656.000 (3.551.489)     

Đông Nam Á học 90 5.360.000 482.400.000     38.592.000    18% 12.218.713 50.810.713    9 1 4 12 52.528.000 (1.717.287)     

2019

Xã hội học 83 5.070.000 420.810.000     33.664.800    15% 10.658.699 44.323.499    9 0 0 21 53.235.000 (8.911.501)     

Công tác xã hội 30 6.330.000 189.900.000     15.192.000    7% 4.809.978 20.001.978    3 0 0 0 0 20.001.978     
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Đông Nam Á học 113 5.070.000 572.910.000     45.832.800    21% 14.511.241 60.344.041    12 0 5 21 70.980.000 (10.635.959)   

2020

Xã hội học 170 4.920.000 836.400.000     66.912.000    49% 24.374.333 91.286.333    19 0 0 20 49.200.000 42.086.333     

Công tác xã hội 79 4.230.000 334.170.000     26.733.600    20% 9.738.368 36.471.968    9 0 1 21 47.376.000 (10.904.032)   

Đông Nam Á học 141 3.760.000 530.160.000     42.412.800    31% 15.449.900 57.862.700    15 0 0 48 90.240.000 (32.377.300)   

TỔNG 656 38.930.000  2.720.920.000  217.673.600  100% 68.918.200 286.591.800  24 6 31 174 472.061.000 151.800          

- A: Quỹ học bổng nhà trường phân bổ đồng đồng

đồng đồng

Cột 9:

    - Khóa 2013, 2014: =cột 8/cột 2   (do suất chuẩn là giỏi 100%)

    - Khóa 2015, 2016: =cột 8/(cột 2*70%)   (do suất chuẩn là giỏi 70%)

LÃNH ĐẠO KHOA

286.591.800             

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2021

68.918.200               

- B = A - S cột 5: Chênh lệch của Quỹ Học bổng nhà trường và tỷ lệ 

trích của Khoa

Lâm Thị Ánh Quyên

KHÓA 2017 - 2019 KHÓA 2020

185.621.000              

49.562.600                
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